
[bookmark: _Hlk61310813]BÀI 1: PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG
Môn Toán – Hình Học 11
Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
· Nhận biết khái niệm phép biến hình.
· Nhận biết khái niệm ảnh của một điểm, một hình qua một phép biến hình.
2. Năng lực
 - Năng lực tự học: Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập; tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.
- Năng lực tự quản lý: Làm chủ cảm xúc của bản thân trong quá trình học tập vào trong cuộc sống; trưởng nhóm biết quản lý nhóm mình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhóm, các thành viên tự ý thức được nhiệm vụ của mình và hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.
- Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học.
3. Phẩm chất
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 
- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Năng động, trung thựcsáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
    - Kiến thức về phép biến hình.
    - Máy chiếu
    - Bảng phụ
    - Phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
1.HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 
a) Mục tiêu: Tạo tình huống để học sinh tiếp cận về phép biến hình.
b) Nội dung: GV hướng dẫn học sinh xét bài toán mở đầu trong sách chuyên đề và trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:  
	Thời gian
	Hoạt động GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	
	•Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV nêu câu hỏi 
•Bước 2: Triển khai nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ độc lập 
•Bước 3: Tổ chức, điều hành
 - GV gọi lần lượt các hs, đứng tại chỗ trình bày câu trả lời của mình.
-  Các học sinh khác nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.
•Bước 4:  Đánh giá, kết luận
- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
  - Chốt kiến thức.
	Nhận biết về phép biến hình.



2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1. PHÉP BIẾN HÌNH
a) Mục tiêu: Học sinh hình thành được định nghĩa phép biến hình.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc SGK, giải toán, trả lời câu hỏi và áp dụng làm một số VD.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện
	Thời gian
	Hoạt động  
GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	



	•Bước 1: Giao nhiệm vụ:
 - GV giới thiệu phép biến hình.
•Bước 2: Triển khai nhiệm vụ
 - Giáo viên triển khai nhiệm vụ
 - HS thực hiện nhiệm vụ
•Bước 3: Tổ chức, điều hành
- GV gọi 1HS lên bảng trình bày lời giải 
- HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm
•Bước 4:  Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Chốt kiến thức.


	❶. Phép biến hình


Phép biến hình trong mặt phẳng là một quy tắc để ứng với mỗi điểm  thuộc mặt phẳng xác định được duy nhất điểm  thuộc mặt phẳng đó.


Điểm  được gọi là ảnh của điểm  qua phép biến hình đó.
Chú ý:











Nếu kí hiệu một phép biến hình là  và  là ảnh của điểm  qua , thì ta nói  biến điểm  thành điểm . Ảnh  của  qua  được kí hiệu là .


Phép biến hình biến mỗi điểm  thành chính  được gọi là phép đồng nhất.
Áp dụng làm một số VD:

Ví dụ 1.	Trong mặt phẳng, cho đường thẳng .






	a) Với mỗi điểm , gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên . Chứng minh rằng quy tắc cho tương ứng điểm  với điểm  là một phép biến hình.



	b) Gọi  là một đường thẳng bất kì vuông góc với . Chứng minh rằng tất cả các điểm thuộc  có cùng ảnh qua phép biến hình trên.
 Lời giải
[image: ]





a) Với mỗi điểm  đều có duy nhất hình chiếu vuông góc  trên  (H.1.1). Do đó, quy tắc cho tương ứng điểm  với điểm  như trên là một phép biến hình.







	b) Gọi  là giao điểm của  và . Khi đó, tất cả các điểm trên  đều có hình chiếu vuông góc trên  là . Do đó, các điểm này có cùng ảnh là  qua phép biến hình nói trên.


2.2. ẢNH CỦA MỘT HÌNH QUA MỘT PHÉP BIẾN HÌNH
a) Mục tiêu: Nhận biết ảnh của một hình qua một phép biến hình.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc SGK, giải toán, trả lời câu hỏi và áp dụng làm một số VD.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện
	Thời gian
	Hoạt động  
GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	



	•Bước 1: Giao nhiệm vụ:
 - GV giới thiệu ảnh của một hình qua một phép biến hình.
•Bước 2: Triển khai nhiệm vụ
 - Giáo viên triển khai nhiệm vụ
 - HS thực hiện nhiệm vụ
•Bước 3: Tổ chức, điều hành
- GV gọi 1HS lên bảng trình bày lời giải 
- HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm
•Bước 4:  Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Chốt kiến thức.


	➋. Ảnh của một hình qua một phép biến hình




Với mỗi hình H, ta gọi hình H’ gồm các điểm , trong đó H, là ảnh của hình H qua phép biến hình , và viết H’ = f(H). Khi đó ta cũng nói  biến hình H thành hình H’.
Áp dụng làm một số VD:






Ví dụ 2. Trên mặt phẳng tọa độ , với mỗi số dương khác  cho trước, xét phép biến hình  biến mỗi điểm  thành điểm .


a) Điểm  là ảnh của  qua điểm nào?


b) Chứng minh rằng, phép biến hình  biến đường tròn  thành elip


 Lời giải


a) Điểm là ảnh của điểm .





b) Lấy điểm  thuộc đường tròn , khi đó  và  có ảnh là 
Ta có


 hay là 


Như vậy,  thỏa mãn phương trình elip .


Ta lại có, nếu  thì .




Do đó, mỗi điểm  thuộc elip  đều là ảnh của điểm  thuộc đường tròn .



Vậy  biến đường tròn  thành elip .
Chú ý:




Phép  trong Ví dụ 2 được gọi là phép co về trục hay dãn xa trục  nếu  tương ứng là nhơ hơn hay lớn hơn .
Các phép co, dãn biến đường tròn thành elip và biến elip thành elip hoặc đường tròn. 


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu:  HS biết áp dụng các kiến thức của phép biến hình để giải bài tập. 
b) Nội dung:  Giải các bài tập SGK 
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
	
	Thời gian
	Hoạt động GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	
	•Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Giải các bài tập 
HS: Nhận nhiệm vụ,
•Bước 2: Triển khai nhiệm vụ
GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ 
HS: 4 nhóm tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.
•Bước 3: Tổ chức, điều hành
Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề
•Bước 4:  Đánh giá, kết luận
GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo
	
1.1. 











Trong mặt phẳng tọa độ  cho điểm . Xét phép biến hình  biến điểm  thành điểm  và biến mỗi điểm  khác  thành điểm  sao cho  là trung điểm của . Tìm tọa độ ảnh của điểm  qua phép biến hình .
 Lời giải
Phép biến hình  biến điểm I thành chính nó và biến mỗi điểm  khác I thành điểm  ' sao cho I là trung điểm của MM'.
Vì  nên phép biến hình  biến điểm  thành điểm  sao cho । là trung điểm của  '. Do đó .
Vậy ảnh của điểm  qua phép biến hình f là điểm .








1.2. Trong bảng bên quan sát quy luật điền các cặp , , , …, từ đó điền các kí hiệu , , , ,  vào các vị trí thích hợp.
[image: ]
 Lời giải

[image: Chuyên đề Toán 11 Bài 1 (Kết nối tri thức): Phép biến hình  (ảnh 1)]



4. HOẠT ĐỘNG 4: TÌM TÒI, VẬN DỤNG
a) Mục tiêu:  Giải quyết một số bài toán ứng dụng trong thực tế 
b) Nội dung:  
PHIẾU HỌC TẬP 
Vận dụng 1. Quan sát ba tấm ảnh hoa hồng ở hình 1.4, hãy cho biết hình nào giống ảnh của hình ở giữa qua một phép co về trục.
[image: ]
Hình 1.4

c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
	
	Thời gian
	Hoạt động GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	
	•Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 
HS: Nhận nhiệm vụ,
•Bước 2: Triển khai nhiệm vụ
Các nhóm HS thực hiện tìm tòi, nghiên cứu và làm bài ở nhà 
•Bước 3: Tổ chức, điều hành
HS cử đại diện nhóm trình bày sản phẩm 
 Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.
•Bước 4:  Đánh giá, kết luận
GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Chốt kiến thức tổng thể trong bài học.

	





DUYỆT CỦA BGH						DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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